
ABSTRACT

PREVENT POSTOPERATIVE NAUSEA AND VOMITING

Objectives: To compare the efficacy of ondansetron and métoclopramide for prevention of post-
operative nausea and vomiting in 24 hours after laparoscopic cholecystectomy (LC).

Materials and methods: This is prospective single-blind study of 60 Laparoscopic cholecystectomies,
2 treatment groups: group 1 received 10mg métoclopramide IV (30 patients) and group 2 received 8mg
ondansetron IV (30 patients). At the recovery zoom, patients were interviewed for any nausea, retching or
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Bệnh viện Trung ương Huế

SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA ONDANSETRON VÀ
MÉTOCLOPRAMIDE TRONG DỰ PHÒNG NÔN VÀ BUỒN NÔN

SAU PHẦU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI

TÓM TẮT
Mục tiêu: So sánh hiệu quả dự phòng nôn và buồn nôn của ondansetron và métoclopramide trong 24

giờ sau phẫu thuật cắt túi mật nội soi (CTMNS).
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, ngẫu nhiên đơn trên 60 bệnh nhân CTMNS. Bệnh

nhân đã được chia làm 2 nhóm, 30 bệnh nhân mỗi nhóm, hoặc nhận 10mg métoclopramide hoặc 8mg
ondansetron tiêm tĩnh mạch. Tại phòng hậu phẫu, phỏng vấn và theo dõi NBNSM vào các giờ thứ 1, 4, 12
và 24. NBNSM được đánh giá bằng thang điểm Klockgether - Radke.

Kết quả: Các bệnh nhân trong 2 nhóm không có sự khác biệt về tuổi và cân nặng trung bình, tỉ lệ giới và
phân độ ASA. Tỉ lệ nôn và buồn nôn của nhóm ondansetron sau 1, 4, 12 giờ lần lượt là 3,33%, 10%, 3,33%
và 10%, 13,33%, 3,33%; không có nôn, buồn nôn sau 24 giờ. Tỉ lệ tương ứng của nhóm métoclopromide
lần lượt là 10%, 16,66%, 10%, 3.33% và 23,33%, 20%, 10%, 0%. Các tác dụng phụ: nhức đầu 6,66%,
chóng mặt 6,66%, mê sảng 3,33%.

Kết luận: Ondansetran và métoclopromide có kết quả tốt trong dự phòng nôn và buồn nôn sau mổ cắt
túi mật nội soi. Ondansetron cho thấy hiệu quả tốt hơn métoclopromide với tỉ lệ nôn và buồn nôn 24 giờ
sau mỗ thấp hơn.
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